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               DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
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Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về những thành tựu mà loài người đã đạt đươc thời kì phong kiến.
- Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân, cho dân tộc. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 
	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	TL
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	TN
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	Việt Nam từ năm 938 đến năm 1009: thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
	6
	
	
	1
	
	
	
	
	7

	Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý.
	2
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	1b
	3

	Tổng số câu
	8
	
	
	1
	
	1a
	
	1b
	10

	Tổng điểm
	2
	
	
	1,5
	
	1
	
	0,5
	5

	Tỉ lệ %
	20%
	      15%
	      10%
	5%
	50%


[bookmark: _Hlk160050800]V. BẢNG  ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	Việt Nam từ năm 938 đến năm  1009 : thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
	Chương 5 :Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV.
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về thời Ngô
– Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh
– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
Thông hiểu
– Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (981): 
– Giới thiệu được nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
	6
	1
	
	
	


   7

	Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý.
	Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV.
	Nhận biết
– Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 
Thông hiểu
– Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.
Vận dụng
– Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 
–  Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
- Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
Vận dụng cao
Liên hệ rút ra bài học kinh nghiệm từ thắng lợi cuộc kháng chiến chống Tống với những vấn đề của thực tiễn hiện nay.  
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	TỔNG
	8
	
	1
	1
	10

	TỈ LỆ %
	20%
	
	15%
	15%
	50%

	TỈ LỆ CHUNG
	20%
	30%
	50%



VI. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Năm 939 Ngô Quyền đã
A. Xưng Vương.				B. Xóa bỏ các chức quan thời Bắc thuộc
   C. Đặt lại lễ nghi trong triều đình.	D. Đặt lại các chức quan trong triều đình.
Câu 2: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?
   A. Bạch Hạc.				B. Hoa Lư
   C.  Cổ Loa. 				D. Phong Châu.
Câu 3: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?
   A. Đinh Bộ Lĩnh.				B. Trần Lãm.
   C. Phạm Bạch Hổ.			D. Ngô Xương Xí.
Câu 4: Năm 965 chính quyền nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ, sử gọi là
   A. Loạn 11 sứ quân.			B. Loạn 12 sứ quân.
   C. Loạn 14 sứ quân.			D. Loạn 15 sứ quân.
Câu 5: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?
   A. Đại Việt. 				B. Đại Cồ Việt
   C. Đại Nam.				D. Đại Ngu
Câu 6: Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?
   A. Phật giáo.				B. Nho giáo.
   C. Đạo giáo.				D. Thiên Chúa giáo.
Câu 7: Năm 1009 diễn ra sự kiện gì?
   A. Quân Tống xâm lược.			B. Dời đô về thành Đại La.
   C. Nhà Đinh thành lập.			D. Nhà Lý thành lập
Câu 8: Năm 1054 Nhà Lý đổi tên nước thành
   A. Đại Việt.				B. Đại Cồ Việt.
   C. Văn Lang.				D. Vạn Xuân.
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) Nêu những việc làm chính của Ngô Quyền trong xây dựng đất nước.
Câu 2.  (1.5 điểm) Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077), em hãy:
a. Nhận xét những nét độc đáo của cuộc kháng chiến. 
b. Rút ra một bài học kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay.
[bookmark: _Hlk160128762]VII.HƯỚNG DẪN CHẤM
A.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	A


B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) Nêu những việc làm chính của Ngô Quyền trong xây dựng đất nước.
	Nội dung
	Điểm

	Xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa
	0.5

	Thiết lập bộ máy chính quyền mới
	0.5

	Cử tướng trấn giữ các châu quan trọng
	0.5


Câu 2. (1,5 điểm) Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077), em hãy:
	Nội dung
	Điểm

	a. Nhận xét những nét độc đáo của cuộc kháng chiến. 

	- Chủ động tiến công địch, chủ động kết thúc  chiến tranh…
	0.5

	- Đánh vào tâm lí của địch… 
	0.5

	b. Rút ra một bài học kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay.

	HS rút ra được một  bài học kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay...( Gợi ý: chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ từ xa...)
	0.5
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